
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ VĨNH CHÂU 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số             /TB-UBND 
 

   Vĩnh Châu, ngày         tháng        năm 2023 

 

THÔNG BÁO 
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập 

thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu, năm 2023 
 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 

năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ 

chức, biên chế công chức số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu, 

năm 2023;  

Căn cứ Công văn số 2218/VP-TH ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Chánh Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc đính chính Quyết định số 987/QĐ-

UBND ngày 21/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân thị xã Vĩnh Châu về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu, năm 2023; 

Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

công lập thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu năm 2023, cụ thể như sau: 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ PHƯƠNG 

THỨC TUYỂN DỤNG  

1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức: 181 chỉ tiêu, bao gồm: 

a) Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 179 chỉ tiêu, gồm: 

64 17 05
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* Các trường mầm non: 39 chỉ tiêu, gồm: 

- Vị trí việc làm Giáo viên mầm non (tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp 

- Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26): 37 chỉ tiêu. 

- Vị trí việc làm Y tế trường học (tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp - Y 

sĩ hạng IV, mã số V.08.03.07): 02 chỉ tiêu. 

* Các trường tiểu học: 93 chỉ tiêu, gồm: 

- Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học (tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp - 

Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29): 70 chỉ tiêu. 

- Vị trí việc làm Y tế trường học (tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp - Y 

sĩ hạng IV, mã số V.08.03.07): 13 chỉ tiêu. 

- Vị trí việc làm Thư viện (tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp - Thư 

viện viên hạng IV, mã số V.10.02.07): 09 chỉ tiêu. 

- Vị trí việc làm Kế toán (tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp - Kế toán 

viên trung cấp, mã số 06.032): 01 chỉ tiêu. 

* Các trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học: 44 chỉ 

tiêu, gồm: 

- Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học (tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp 

- Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29): 03 chỉ tiêu. 

- Vị trí việc làm Giáo viên trung học cơ sở (tuyển dụng vào chức danh nghề 

nghiệp - Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32): 20 chỉ tiêu. 

- Vị trí việc làm Y tế trường học (tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp - Y 

sĩ hạng IV, mã số V.08.03.07): 05 chỉ tiêu. 

- Vị trí việc làm Kế toán (tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp - Kế toán 

viên trung cấp, mã số 06.032): 02 chỉ tiêu. 

- Vị trí việc làm Thiết bị, thí nghiệm (tuyển dụng vào chức danh nghề 

nghiệp Thiết bị, thí nghiệm, mã số V.07.07.20): 07 chỉ tiêu. 

- Vị trí việc làm Thư viện (tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp - Thư 

viện viên hạng IV, mã số V.10.02.07): 06 chỉ tiêu. 

- Vị trí việc làm Văn thư kiêm lưu trữ (tuyển dụng vào chức danh nghề 

nghiệp Văn thư viên trung cấp, mã số 02.008): 01 chỉ tiêu. 

* Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên: 03 chỉ tiêu 

thuộc vị trí việc làm Giáo viên trung học phổ thông (tuyển dụng vào chức danh 

nghề nghiệp - Giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15). 

b) Sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch: 02 chỉ tiêu thuộc Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh, gồm: 

- Vị trí việc làm Kế toán (tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp - Kế toán 

viên, mã số 06.031): 01 chỉ tiêu. 
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- Vị trí việc làm Phóng viên (tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp Phóng 

viên hạng III, mã số V.11.02.06): 01 chỉ tiêu. 

2. Phương thức tuyển dụng: xét tuyển. 

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC 

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; khoản 1 Điều 5 Nghị 

định 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau: 

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, 

thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

- Từ đủ 18 tuổi trở lên; 

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; 

- Có lý lịch rõ ràng; 

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu 

kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; 

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; 

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự 

nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật. 

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định 

về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

2. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển viên chức 

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển viên chức theo từng vị trí việc làm thực hiện 

theo Phụ lục đính kèm Thông báo này (đính kèm Phụ lục). 

Đối với trường hợp thí sinh đăng ký dự tuyển có chuyên ngành tốt nghiệp 

gần với chuyên ngành đào tạo cần tuyển và phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển 

thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu sẽ xem xét, quyết định người đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN, ĐIỂM ƯU TIÊN VÀ 

NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN 

1. Nội dung và hình thức xét tuyển 

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng theo quy định tại khoản 2 

Điều 9 và Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau: 
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a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu 

cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự 

vòng 2. 

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành  

- Hình thức thực hiện: Thi viết. 

- Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề). 

- Thang điểm (thi viết): 100 điểm. 

2. Điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức 

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể 

như sau: 

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào 

kết quả điểm vòng 2; 

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân 

chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt 

nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân 

sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký 

ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người 

hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ 

trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2; 

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, 

đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. 

d) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định 

nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2. 

3. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức 

Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể 

như sau: 

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau: 

- Có kết quả điểm thi viết tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. 

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 2 Mục III 

Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ 

tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. 

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định 

bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả 
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điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu quyết định người trúng tuyển. 

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả 

xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau. 

IV. THỜI HẠN, ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG 

KÝ DỰ TUYỂN 

Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp hoặc gửi theo đường 

bưu chính theo địa chỉ: Phòng Nội vụ thị xã Vĩnh Châu, Khu hành chính Ủy ban 

nhân dân thị xã Vĩnh Châu, Đường 30/4, Khóm 1, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng. Điện thoại liên hệ: 02993.911.312. 

1. Hồ sơ dự tuyển 

 Người đăng ký dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban 

hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

(đính kèm Mẫu số 01). 

2. Thời hạn nhận hồ sơ 

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 22/5/2023 đến ngày 22/6/2023. 

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ  

Tại đại chỉ: Phòng Nội vụ thị xã Vĩnh Châu, Khu hành chính Ủy ban nhân 

dân thị xã Vĩnh Châu, Đường 30/4, Khóm 1, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng. Điện thoại liên hệ: 02993.911.312. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VÀ LỆ PHÍ DỰ 

TUYỂN 

1. Thời gian và địa điểm xét tuyển 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Vòng 1: dự kiến tháng 6/2023. 

+ Vòng 2: dự kiến tháng 7/2023. 

- Địa điểm: dự kiến tại Trường Trung học cơ sở Châu Văn Đơ, Khóm 1, 

Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. 

Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo đến thí sinh và thông báo trên 

Cổng thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu, tại địa chỉ 

http://www.vinhchau.soctrang.gov.vn 

2. Lệ phí dự tuyển 

Thí sinh nộp phí dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC 

ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên 

chức, cụ thể: 

- Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh. 

http://www/
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- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh. 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh. 

Thông báo này được niêm yết công khai tại bảng thông báo Ủy ban nhân dân 

thị xã, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường; đăng công khai tại Cổng thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu, địa chỉ 

http://www.vinhchau.soctrang.gov.vn và thông báo rộng rãi trên các phương tiện 

truyền thông đại chúng và được gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ 

chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                          
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ tỉnh;                                                                       

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; 

- Phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao  

   - Truyền thanh thị xã;  

- UBND các xã, phường;  

- Cổng thông tin điện tử thị xã;                                                    

- Lưu: VT, NC.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Liêm 

                    

http://www.vinhchau.soctrang.gov.vn/


STT
Tên cơ quan, đơn vị 

tuyển dụng

Số lượng biên 

chế được giao

Số lượng 

biên chế 

hiện có

Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Chuyên 

ngành đào 

tạo cần tuyển

Trình độ Ngoại 

ngữ
Trình độ Tin học Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1833 1613 181

A Sự nghiệp giáo dục - Đào tạo 1813 1596 179

I Cấp Mầm non 423 370 39

1 Trường Mầm non Lai Hòa 46 33
Giáo viên 

mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

theo kế hoạch giáo dục mầm non của nhà trường

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26 12

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm mầm non

Giáo viên 

mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

theo kế hoạch giáo dục mầm non của nhà trường

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26 8

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm mầm non

Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban đầu để xử lý tại chỗ các tai 

nạn (nếu có) đối với học sinh, quản lý hồ sơ sức 

khỏe học sinh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1
Trung cấp 

trở lên
Y sĩ, Y sĩ đa khoa

Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) 

hoặc tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

3 Trường Mầm non Vĩnh Phước 30 27
Giáo viên 

mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

theo kế hoạch giáo dục mầm non của nhà trường

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26 2

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm mầm non

4 Trường Mầm non Vĩnh Phước 1 38 36
Giáo viên 

mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

theo kế hoạch giáo dục mầm non của nhà trường

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26 1

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm mầm non

5 Trường Mầm non 1/6 42 37
Giáo viên 

mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

theo kế hoạch giáo dục mầm non của nhà trường

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26 4

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm mầm non

6 Trường Mầm non Phường 2 48 45
Giáo viên 

mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

theo kế hoạch giáo dục mầm non của nhà trường

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26 1

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm mầm non

Giáo viên 

mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

theo kế hoạch giáo dục mầm non của nhà trường

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26 4

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm mầm non

Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban đầu để xử lý tại chỗ các tai 

nạn (nếu có) đối với học sinh, quản lý hồ sơ sức 

khỏe học sinh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1
Trung cấp 

trở lên
Y sĩ, Y sĩ đa khoa

Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) 

hoặc tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

8 Trường Mầm non Hòa Đông 28 25
Giáo viên 

mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

theo kế hoạch giáo dục mầm non của nhà trường

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26 2

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm mầm non

43

34

PHỤ LỤC
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7 Trường Mầm non Vĩnh Hải 50
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STT
Tên cơ quan, đơn vị 

tuyển dụng

Số lượng biên 

chế được giao

Số lượng 

biên chế 

hiện có

Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Chuyên 

ngành đào 

tạo cần tuyển

Trình độ Ngoại 

ngữ
Trình độ Tin học Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 Trường Mầm non Khánh Hòa 30 26
Giáo viên 

mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

theo kế hoạch giáo dục mầm non của nhà trường

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26 2

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm mầm non

10 Trường Mầm non Vĩnh Hiệp 23 21
Giáo viên 

mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

theo kế hoạch giáo dục mầm non của nhà trường

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26 1

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm mầm non

11 Trường Mầm non Lạc Hòa 43 43

II Cấp Tiểu học 902 790 93

Giáo viên tiểu 

học

Làm công tác chủ nhiệm lớp. Giảng dạy học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 5

Đại học trở 

lên
Sư phạm Giáo dục tiểu học

Giáo viên tiểu 

học

Giảng dạy môn tiếng Anh đối với học sinh tiểu 

học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Anh văn, Cử nhân Anh 

văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Giảng dạy môn tiếng Anh đối với học sinh tiểu 

học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Anh văn, Cử nhân Anh 

văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Giảng dạy môn Giáo dục thể chất đối với học 

sinh tiểu học và thực hiện các nhiệm vụ khác do 

hiệu trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Giáo dục thể chất, Thể 

dục thể thao

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Phụ trách giảng dạy môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học; Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Tin học, Tin học, Công 

nghệ thông tin

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Giảng dạy môn Âm nhạc đối với học sinh tiểu 

học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên
Sư phạm Âm nhạc, Âm nhạc

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Làm công tác chủ nhiệm lớp. Giảng dạy học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 2

Đại học trở 

lên
Sư phạm Giáo dục tiểu học

Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban đầu để xử lý tại chỗ các tai 

nạn (nếu có) đối với học sinh, quản lý hồ sơ sức 

khỏe học sinh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1
Trung cấp 

trở lên
Y sĩ, Y sĩ đa khoa

Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) 

hoặc tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

1 Trường Tiểu học Lai Hòa 1 40 32

2 Trường Tiểu học Lai Hòa 4 56 47
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STT
Tên cơ quan, đơn vị 

tuyển dụng

Số lượng biên 

chế được giao

Số lượng 

biên chế 

hiện có

Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Chuyên 

ngành đào 

tạo cần tuyển

Trình độ Ngoại 

ngữ
Trình độ Tin học Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban đầu để xử lý tại chỗ các tai 

nạn (nếu có) đối với học sinh, quản lý hồ sơ sức 

khỏe học sinh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1
Trung cấp 

trở lên
Y sĩ, Y sĩ đa khoa

Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) 

hoặc tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Thư viện, 

thiết bị

Quản lý về công tác thư viện, thiết bị ở bậc tiểu 

học. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai 

thác tư liệu, thông tin, sách báo, tạp chí, giáo 

trình, tài liệu điện tử; lưu trữ, quản lý và bảo 

quản các thiết bị dạy học … phục vụ cho công tác 

giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Hệ thống thông tin văn phòng, Hệ 

thống thông tin quản lý, Lưu trữ 

và quản lý thông tin, Thông tin 

đối ngoại, Thư viện, Thư viện - 

Thiết bị trường học

Giáo viên tiểu 

học

Giảng dạy môn tiếng Anh đối với học sinh tiểu 

học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Anh văn, Cử nhân Anh 

văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban đầu để xử lý tại chỗ các tai 

nạn (nếu có) đối với học sinh, quản lý hồ sơ sức 

khỏe học sinh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1
Trung cấp 

trở lên
Y sĩ, Y sĩ đa khoa

Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) 

hoặc tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Thư viện, 

thiết bị

Quản lý về công tác thư viện, thiết bị ở bậc tiểu 

học. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai 

thác tư liệu, thông tin, sách báo, tạp chí, giáo 

trình, tài liệu điện tử; lưu trữ, quản lý và bảo 

quản các thiết bị dạy học … phục vụ cho công tác 

giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Hệ thống thông tin văn phòng, Hệ 

thống thông tin quản lý, Lưu trữ 

và quản lý thông tin, Thông tin 

đối ngoại, Thư viện, Thư viện - 

Thiết bị trường học

Giáo viên tiểu 

học

Phụ trách giảng dạy môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học; Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Tin học, Tin học, Công 

nghệ thông tin

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Phụ trách giảng dạy môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học; Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Tin học, Tin học, Công 

nghệ thông tin

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Giảng dạy môn tiếng Anh đối với học sinh tiểu 

học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Anh văn, Cử nhân Anh 

văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Giảng dạy môn tiếng Anh đối với học sinh tiểu 

học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Anh văn, Cử nhân Anh 

văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5 Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 47 45

Trường Tiểu học Vĩnh Tân 1 30 28

Trường Tiểu học Vĩnh Tân 2 40 36

396 Trường Tiểu học Vĩnh Phước 2 42

4

3
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STT
Tên cơ quan, đơn vị 

tuyển dụng

Số lượng biên 

chế được giao

Số lượng 

biên chế 

hiện có

Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Chuyên 

ngành đào 

tạo cần tuyển

Trình độ Ngoại 

ngữ
Trình độ Tin học Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Giáo viên tiểu 

học

Làm công tác chủ nhiệm lớp. Giảng dạy học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên
Sư phạm Giáo dục tiểu học

Thư viện, 

thiết bị

Quản lý về công tác thư viện, thiết bị ở bậc tiểu 

học. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai 

thác tư liệu, thông tin, sách báo, tạp chí, giáo 

trình, tài liệu điện tử; lưu trữ, quản lý và bảo 

quản các thiết bị dạy học … phục vụ cho công tác 

giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Hệ thống thông tin văn phòng, Hệ 

thống thông tin quản lý, Lưu trữ 

và quản lý thông tin, Thông tin 

đối ngoại, Thư viện, Thư viện - 

Thiết bị trường học

Giáo viên tiểu 

học

Làm công tác chủ nhiệm lớp. Giảng dạy học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên
Sư phạm Giáo dục tiểu học

Giáo viên tiểu 

học

Phụ trách giảng dạy môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học; Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Tin học, Tin học, Công 

nghệ thông tin

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban đầu để xử lý tại chỗ các tai 

nạn (nếu có) đối với học sinh, quản lý hồ sơ sức 

khỏe học sinh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1
Trung cấp 

trở lên
Y sĩ, Y sĩ đa khoa

Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) 

hoặc tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Giáo viên tiểu 

học

Giảng dạy môn tiếng Anh đối với học sinh tiểu 

học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Anh văn, Cử nhân Anh 

văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Làm công tác chủ nhiệm lớp. Giảng dạy học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 5

Đại học trở 

lên
Sư phạm Giáo dục tiểu học

Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban đầu để xử lý tại chỗ các tai 

nạn (nếu có) đối với học sinh, quản lý hồ sơ sức 

khỏe học sinh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1
Trung cấp 

trở lên
Y sĩ, Y sĩ đa khoa

Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) 

hoặc tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Giáo viên tiểu 

học

Phụ trách giảng dạy môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học; Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Tin học, Tin học, Công 

nghệ thông tin

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban đầu để xử lý tại chỗ các tai 

nạn (nếu có) đối với học sinh, quản lý hồ sơ sức 

khỏe học sinh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1
Trung cấp 

trở lên
Y sĩ, Y sĩ đa khoa

Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) 

hoặc tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

8 Trường Tiểu học 1 Phường 1 73 62

Trường Tiểu học 2 Phường 1 26 19

7 Trường Tiểu học Vĩnh Phước 3 30 26

9

396 Trường Tiểu học Vĩnh Phước 2 42

4



STT
Tên cơ quan, đơn vị 

tuyển dụng

Số lượng biên 

chế được giao

Số lượng 

biên chế 

hiện có

Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Chuyên 

ngành đào 

tạo cần tuyển

Trình độ Ngoại 

ngữ
Trình độ Tin học Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Giáo viên tiểu 

học

Giảng dạy môn tiếng Anh đối với học sinh tiểu 

học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Anh văn, Cử nhân Anh 

văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Làm công tác chủ nhiệm lớp. Giảng dạy học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 4

Đại học trở 

lên
Sư phạm Giáo dục tiểu học

Giáo viên tiểu 

học

Giảng dạy môn tiếng Anh đối với học sinh tiểu 

học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 2

Đại học trở 

lên

Sư phạm Anh văn, Cử nhân Anh 

văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Phụ trách giảng dạy môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học; Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Tin học, Tin học, Công 

nghệ thông tin

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Làm công tác chủ nhiệm lớp. Giảng dạy học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên
Sư phạm Giáo dục tiểu học

Thư viện, 

thiết bị

Quản lý về công tác thư viện, thiết bị ở bậc tiểu 

học. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai 

thác tư liệu, thông tin, sách báo, tạp chí, giáo 

trình, tài liệu điện tử; lưu trữ, quản lý và bảo 

quản các thiết bị dạy học … phục vụ cho công tác 

giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Hệ thống thông tin văn phòng, Hệ 

thống thông tin quản lý, Lưu trữ 

và quản lý thông tin, Thông tin 

đối ngoại, Thư viện, Thư viện - 

Thiết bị trường học

Giáo viên tiểu 

học

Giảng dạy môn tiếng Anh đối với học sinh tiểu 

học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Anh văn, Cử nhân Anh 

văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Phụ trách giảng dạy môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học; Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Tin học, Tin học, Công 

nghệ thông tin

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Làm công tác chủ nhiệm lớp. Giảng dạy học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 3

Đại học trở 

lên
Sư phạm Giáo dục tiểu học

Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban đầu để xử lý tại chỗ các tai 

nạn (nếu có) đối với học sinh, quản lý hồ sơ sức 

khỏe học sinh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1
Trung cấp 

trở lên
Y sĩ, Y sĩ đa khoa

Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) 

hoặc tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

11 Trường Tiểu học 3 Phường 2 40 31

37 31

Trường Tiểu học 2 Phường 1 26 19

10 Trường Tiểu học 2 Phường 2

9

5



STT
Tên cơ quan, đơn vị 

tuyển dụng

Số lượng biên 

chế được giao

Số lượng 

biên chế 

hiện có

Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Chuyên 

ngành đào 

tạo cần tuyển

Trình độ Ngoại 

ngữ
Trình độ Tin học Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Thư viện, 

thiết bị

Quản lý về công tác thư viện, thiết bị ở bậc tiểu 

học. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai 

thác tư liệu, thông tin, sách báo, tạp chí, giáo 

trình, tài liệu điện tử; lưu trữ, quản lý và bảo 

quản các thiết bị dạy học … phục vụ cho công tác 

giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Hệ thống thông tin văn phòng, Hệ 

thống thông tin quản lý, Lưu trữ 

và quản lý thông tin, Thông tin 

đối ngoại, Thư viện, Thư viện - 

Thiết bị trường học

Giáo viên tiểu 

học

Giảng dạy môn tiếng Anh đối với học sinh tiểu 

học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Anh văn, Cử nhân Anh 

văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Làm công tác chủ nhiệm lớp. Giảng dạy học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 3

Đại học trở 

lên
Sư phạm Giáo dục tiểu học

Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban đầu để xử lý tại chỗ các tai 

nạn (nếu có) đối với học sinh, quản lý hồ sơ sức 

khỏe học sinh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1
Trung cấp 

trở lên
Y sĩ, Y sĩ đa khoa

Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) 

hoặc tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Thư viện, 

thiết bị

Quản lý về công tác thư viện, thiết bị ở bậc tiểu 

học. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai 

thác tư liệu, thông tin, sách báo, tạp chí, giáo 

trình, tài liệu điện tử; lưu trữ, quản lý và bảo 

quản các thiết bị dạy học … phục vụ cho công tác 

giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Hệ thống thông tin văn phòng, Hệ 

thống thông tin quản lý, Lưu trữ 

và quản lý thông tin, Thông tin 

đối ngoại, Thư viện, Thư viện - 

Thiết bị trường học

13 Trường Tiểu học Lạc Hòa 1 52 52

Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban đầu để xử lý tại chỗ các tai 

nạn (nếu có) đối với học sinh, quản lý hồ sơ sức 

khỏe học sinh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1
Trung cấp 

trở lên
Y sĩ, Y sĩ đa khoa

Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) 

hoặc tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Giáo viên tiểu 

học

Phụ trách giảng dạy môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học; Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Tin học, Tin học, Công 

nghệ thông tin

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Giảng dạy môn tiếng Anh đối với học sinh tiểu 

học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Anh văn, Cử nhân Anh 

văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

15 Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2 32 30

12 Trường Tiểu học 4 Phường 2 50 42

14 Trường Tiểu học Lạc Hòa 2 36 34

11 Trường Tiểu học 3 Phường 2 40 31
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STT
Tên cơ quan, đơn vị 

tuyển dụng

Số lượng biên 

chế được giao

Số lượng 

biên chế 

hiện có

Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Chuyên 

ngành đào 

tạo cần tuyển

Trình độ Ngoại 

ngữ
Trình độ Tin học Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Thư viện, 

thiết bị

Quản lý về công tác thư viện, thiết bị ở bậc tiểu 

học. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai 

thác tư liệu, thông tin, sách báo, tạp chí, giáo 

trình, tài liệu điện tử; lưu trữ, quản lý và bảo 

quản các thiết bị dạy học … phục vụ cho công tác 

giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Hệ thống thông tin văn phòng, Hệ 

thống thông tin quản lý, Lưu trữ 

và quản lý thông tin, Thông tin 

đối ngoại, Thư viện, Thư viện - 

Thiết bị trường học

Giáo viên tiểu 

học

Phụ trách giảng dạy môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học; Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Tin học, Tin học, Công 

nghệ thông tin

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Giảng dạy môn tiếng Anh đối với học sinh tiểu 

học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 2

Đại học trở 

lên

Sư phạm Anh văn, Cử nhân Anh 

văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Giảng dạy môn tiếng Giáo dục thể chất đối với 

học sinh tiểu học và thực hiện các nhiệm vụ khác 

do hiệu trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Giáo dục thể chất, Thể 

dục thể thao

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Giảng dạy môn tiếng Anh đối với học sinh tiểu 

học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Anh văn, Cử nhân Anh 

văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Làm công tác chủ nhiệm lớp. Giảng dạy học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 5

Đại học trở 

lên
Sư phạm Giáo dục tiểu học

Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban đầu để xử lý tại chỗ các tai 

nạn (nếu có) đối với học sinh, quản lý hồ sơ sức 

khỏe học sinh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1
Trung cấp 

trở lên
Y sĩ, Y sĩ đa khoa

Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) 

hoặc tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Giáo viên tiểu 

học

Phụ trách giảng dạy môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học; Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Tin học, Tin học, Công 

nghệ thông tin

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Làm công tác chủ nhiệm lớp. Giảng dạy học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 3

Đại học trở 

lên
Sư phạm Giáo dục tiểu học

17 Trường Tiểu học Vĩnh Hải 4 37 29

18 Trường Tiểu học Hòa Đông 1 27 21

15 Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2 32 30

16 Trường Tiểu học Vĩnh Hải 3 61 53
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STT
Tên cơ quan, đơn vị 

tuyển dụng

Số lượng biên 

chế được giao

Số lượng 

biên chế 

hiện có

Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Chuyên 

ngành đào 

tạo cần tuyển

Trình độ Ngoại 

ngữ
Trình độ Tin học Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Giáo viên tiểu 

học

Giảng dạy môn tiếng Giáo dục thể chất đối với 

học sinh tiểu học và thực hiện các nhiệm vụ khác 

do hiệu trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Giáo dục thể chất, Thể 

dục thể thao

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thư viện, 

thiết bị

Quản lý về công tác thư viện, thiết bị ở bậc tiểu 

học. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai 

thác tư liệu, thông tin, sách báo, tạp chí, giáo 

trình, tài liệu điện tử; lưu trữ, quản lý và bảo 

quản các thiết bị dạy học … phục vụ cho công tác 

giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Hệ thống thông tin văn phòng, Hệ 

thống thông tin quản lý, Lưu trữ 

và quản lý thông tin, Thông tin 

đối ngoại, Thư viện, Thư viện - 

Thiết bị trường học

Giáo viên tiểu 

học

Phụ trách giảng dạy môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học; Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Tin học, Tin học, Công 

nghệ thông tin

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Kế toán

Tham mưu hiệu trưởng quản lý thu chi đúng chế 

độ, đảm bảo nguyên tắc tài chính. Thực hiện 

thanh quyết toán, quản lý hồ sơ, sổ sách kế toán 

và tài sản của nhà trường, xây dựng dự toán, cân 

đối kinh phí, lập hồ sơ tài chính, báo cáo tài 

chính. Thực hiện các nhiệm vụ khác của pháp luật 

quy định về nhiệm vụ của kế toán

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 1

Cao đẳng 

trở lên

Kế toán, Kế toán doanh nghiệp, 

Kế toán lao động tiền lương và 

bảo hiểm xã hội, Kế toán  hành 

chính sự nghiệp, Kế toán ngân 

hàng, Kiểm toán, Kế toán thuế, 

Kế toán nội bộ

Thư viện, 

thiết bị

Quản lý về công tác thư viện, thiết bị ở bậc tiểu 

học. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai 

thác tư liệu, thông tin, sách báo, tạp chí, giáo 

trình, tài liệu điện tử; lưu trữ, quản lý và bảo 

quản các thiết bị dạy học … phục vụ cho công tác 

giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Hệ thống thông tin văn phòng, Hệ 

thống thông tin quản lý, Lưu trữ 

và quản lý thông tin, Thông tin 

đối ngoại, Thư viện, Thư viện - 

Thiết bị trường học

Giáo viên tiểu 

học

Phụ trách giảng dạy môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học; Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Tin học, Tin học, Công 

nghệ thông tin

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban đầu để xử lý tại chỗ các tai 

nạn (nếu có) đối với học sinh, quản lý hồ sơ sức 

khỏe học sinh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1
Trung cấp 

trở lên
Y sĩ, Y sĩ đa khoa

Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) 

hoặc tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Giáo viên tiểu 

học

Làm công tác chủ nhiệm lớp. Giảng dạy học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 2

Đại học trở 

lên
Sư phạm Giáo dục tiểu học

21 Trường Tiểu học Khánh Hòa 2 35 32

19 Trường Tiểu học Hòa Đông 2 31 28

20 Trường Tiểu học Khánh Hòa 1 33 31

18 Trường Tiểu học Hòa Đông 1 27 21
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STT
Tên cơ quan, đơn vị 

tuyển dụng

Số lượng biên 

chế được giao

Số lượng 

biên chế 

hiện có

Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Chuyên 

ngành đào 

tạo cần tuyển

Trình độ Ngoại 

ngữ
Trình độ Tin học Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Giáo viên tiểu 

học

Phụ trách giảng dạy môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học; Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Tin học, Tin học, Công 

nghệ thông tin

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

22 Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 1 21 20
Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban đầu để xử lý tại chỗ các tai 

nạn (nếu có) đối với học sinh, quản lý hồ sơ sức 

khỏe học sinh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1
Trung cấp 

trở lên
Y sĩ, Y sĩ đa khoa

Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) 

hoặc tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Giáo viên tiểu 

học

Phụ trách giảng dạy môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học; Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Tin học, Tin học, Công 

nghệ thông tin

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Làm công tác chủ nhiệm lớp. Giảng dạy học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên
Sư phạm Giáo dục tiểu học

Giáo viên tiểu 

học

Giảng dạy môn tiếng Anh đối với học sinh tiểu 

học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Anh văn, Cử nhân Anh 

văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban đầu để xử lý tại chỗ các tai 

nạn (nếu có) đối với học sinh, quản lý hồ sơ sức 

khỏe học sinh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1
Trung cấp 

trở lên
Y sĩ, Y sĩ đa khoa

Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) 

hoặc tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

24 Cấp Trung học cơ sở 463 415 44

Giáo viên tiểu 

học

Làm công tác chủ nhiệm lớp. Giảng dạy học sinh 

tiểu học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên
Sư phạm Giáo dục tiểu học

Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban đầu để xử lý tại chỗ các tai 

nạn (nếu có) đối với học sinh, quản lý hồ sơ sức 

khỏe học sinh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1
Trung cấp 

trở lên
Y sĩ, Y sĩ đa khoa

Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) 

hoặc tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Kế toán

Tham mưu hiệu trưởng quản lý thu chi đúng chế 

độ, đảm bảo nguyên tắc tài chính. Thực hiện 

thanh quyết toán, quản lý hồ sơ, sổ sách kế toán 

và tài sản của nhà trường, xây dựng dự toán, cân 

đối kinh phí, lập hồ sơ tài chính, báo cáo tài 

chính. Thực hiện các nhiệm vụ khác của pháp luật 

quy định về nhiệm vụ của kế toán

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 1

Cao đẳng 

trở lên

Kế toán, Kế toán doanh nghiệp, 

Kế toán lao động tiền lương và 

bảo hiểm xã hội, Kế toán  hành 

chính sự nghiệp, Kế toán ngân 

hàng, Kiểm toán, Kế toán thuế, 

Kế toán nội bộ

25
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Lai Hòa
70 63

21 Trường Tiểu học Khánh Hòa 2 35 32

23 Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 2 26 22

9



STT
Tên cơ quan, đơn vị 

tuyển dụng

Số lượng biên 

chế được giao

Số lượng 

biên chế 

hiện có

Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Chuyên 

ngành đào 

tạo cần tuyển

Trình độ Ngoại 

ngữ
Trình độ Tin học Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Giáo viên tiểu 

học

Giảng dạy môn tiếng Anh đối với học sinh tiểu 

học và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Anh văn, Cử nhân Anh 

văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên tiểu 

học

Phụ trách giảng dạy môn Tin học đối với học sinh 

tiểu học; Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở 

lên

Sư phạm Tin học, Tin học, Công 

nghệ thông tin

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

Phụ trách giảng dạy môn Ngữ văn đối với học 

sinh trung học cơ sở; Thực hiện các nhiệm vụ 

khác do hiệu trưởng phân công

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng 

III

V.07.04.32 1
Đại học trở 

lên
Sư phạm Ngữ văn, Ngữ văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

Phụ trách giảng dạy môn Lịch sử đối với học sinh 

trung học cơ sở; Thực hiện các nhiệm vụ khác do 

hiệu trưởng phân công

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng 

III

V.07.04.32 1
Đại học trở 

lên
Sư phạm Lịch sử, Lịch Sử

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban đầu để xử lý tại chỗ các tai 

nạn (nếu có) đối với học sinh, quản lý hồ sơ sức 

khỏe học sinh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1
Trung cấp 

trở lên
Y sĩ, Y sĩ đa khoa

Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) 

hoặc tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Thiết bị, thí 

nghiệm

Quản lý hồ sơ, sổ sách thiết bị và toàn bộ trang 

thiết bị dạy học của trường.  Tổ chức thực hiện 

công tác lưu trữ, bảo quản, bảo trì và sử dụng 

trang thiết bị … phục vụ cho công tác giảng dạy, 

học tập và nghiên cứu khoa học

Thiết bị, thí 

nghiệm
V.07.07.20 1

Cao đẳng 

trở lên

Công nghệ thiết bị trường học, 

Thư viện - thiết bị trường học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

Giảng dạy môn tiếng Anh đối với học sinh trung 

học cơ sở và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng 

III

V.07.04.32 1
Đại học trở 

lên

Sư phạm Anh văn, Cử nhân Anh 

văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

Phụ trách giảng dạy môn Ngữ văn đối với học 

sinh trung học cơ sở; Thực hiện các nhiệm vụ 

khác do hiệu trưởng phân công

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng 

III

V.07.04.32 1
Đại học trở 

lên
Sư phạm Ngữ văn, Ngữ văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thiết bị, thí 

nghiệm

Quản lý hồ sơ, sổ sách thiết bị và toàn bộ trang 

thiết bị dạy học của trường.  Tổ chức thực hiện 

công tác lưu trữ, bảo quản, bảo trì và sử dụng 

trang thiết bị … phục vụ cho công tác giảng dạy, 

học tập và nghiên cứu khoa học

Thiết bị, thí 

nghiệm
V.07.07.20 1

Cao đẳng 

trở lên

Công nghệ thiết bị trường học, 

Thư viện - thiết bị trường học

27 Trường Trung học cơ sở Vĩnh Phước 2 64 60

25
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Lai Hòa
70 63

26 Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tân 33 31
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STT
Tên cơ quan, đơn vị 

tuyển dụng

Số lượng biên 

chế được giao

Số lượng 

biên chế 

hiện có

Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Chuyên 

ngành đào 

tạo cần tuyển

Trình độ Ngoại 

ngữ
Trình độ Tin học Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Thư viện

Quản lý về công tác thư viện. Tổ chức thực hiện 

công tác lưu trữ và khai thác tư liệu, thông tin, 

sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử,… 

phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và 

nghiên cứu khoa học

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Hệ thống thông tin văn phòng, Hệ 

thống thông tin quản lý, Lưu trữ 

và quản lý thông tin, Thông tin 

đối ngoại, Thư viện, Thư viện - 

Thiết bị trường học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

Phụ trách giảng dạy môn Giáo dục công dân đối 

với học sinh trung học cơ sở; Thực hiện các 

nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng 

III

V.07.04.32 1
Đại học trở 

lên

Sư phạm Giáo dục công dân, 

Giáo dục công dân

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban đầu để xử lý tại chỗ các tai 

nạn (nếu có) đối với học sinh, quản lý hồ sơ sức 

khỏe học sinh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1
Trung cấp 

trở lên
Y sĩ, Y sĩ đa khoa

Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) 

hoặc tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Thiết bị, thí 

nghiệm

Quản lý hồ sơ, sổ sách thiết bị và toàn bộ trang 

thiết bị dạy học của trường.  Tổ chức thực hiện 

công tác lưu trữ, bảo quản, bảo trì và sử dụng 

trang thiết bị … phục vụ cho công tác giảng dạy, 

học tập và nghiên cứu khoa học

Thiết bị, thí 

nghiệm
V.07.07.20 1

Cao đẳng 

trở lên

Công nghệ thiết bị trường học, 

Thư viện - thiết bị trường học

Thiết bị, thí 

nghiệm

Quản lý hồ sơ, sổ sách thiết bị và toàn bộ trang 

thiết bị dạy học của trường.  Tổ chức thực hiện 

công tác lưu trữ, bảo quản, bảo trì và sử dụng 

trang thiết bị … phục vụ cho công tác giảng dạy, 

học tập và nghiên cứu khoa học

Thiết bị, thí 

nghiệm
V.07.07.20 1

Cao đẳng 

trở lên

Công nghệ thiết bị trường học, 

Thư viện - thiết bị trường học

Kế toán

Tham mưu hiệu trưởng quản lý thu chi đúng chế 

độ, đảm bảo nguyên tắc tài chính. Thực hiện 

thanh quyết toán, quản lý hồ sơ, sổ sách kế toán 

và tài sản của nhà trường, xây dựng dự toán, cân 

đối kinh phí, lập hồ sơ tài chính, báo cáo tài 

chính. Thực hiện các nhiệm vụ khác của pháp luật 

quy định về nhiệm vụ của kế toán

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 1

Cao đẳng 

trở lên

Kế toán, Kế toán doanh nghiệp, 

Kế toán lao động tiền lương và 

bảo hiểm xã hội, Kế toán  hành 

chính sự nghiệp, Kế toán ngân 

hàng, Kiểm toán, Kế toán thuế, 

Kế toán nội bộ

Thư viện

Quản lý về công tác thư viện. Tổ chức thực hiện 

công tác lưu trữ và khai thác tư liệu, thông tin, 

sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử,… 

phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và 

nghiên cứu khoa học

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Hệ thống thông tin văn phòng, Hệ 

thống thông tin quản lý, Lưu trữ 

và quản lý thông tin, Thông tin 

đối ngoại, Thư viện, Thư viện - 

Thiết bị trường học

29 Trường Trung học cơ sở Phường 2 52 49

27 Trường Trung học cơ sở Vĩnh Phước 2 64 60

28 Trường Trung học cơ sở Châu Văn Đơ 73 68
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STT
Tên cơ quan, đơn vị 

tuyển dụng

Số lượng biên 

chế được giao

Số lượng 

biên chế 

hiện có

Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Chuyên 

ngành đào 

tạo cần tuyển

Trình độ Ngoại 

ngữ
Trình độ Tin học Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

Phụ trách giảng dạy môn Ngữ văn đối với học 

sinh trung học cơ sở; Thực hiện các nhiệm vụ 

khác do hiệu trưởng phân công

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng 

III

V.07.04.32 1
Đại học trở 

lên
Sư phạm Ngữ văn, Ngữ văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thư viện

Quản lý về công tác thư viện. Tổ chức thực hiện 

công tác lưu trữ và khai thác tư liệu, thông tin, 

sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử,… 

phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và 

nghiên cứu khoa học

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Hệ thống thông tin văn phòng, Hệ 

thống thông tin quản lý, Lưu trữ 

và quản lý thông tin, Thông tin 

đối ngoại, Thư viện, Thư viện - 

Thiết bị trường học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

Phụ trách giảng dạy môn Toán đối với học sinh 

trung học cơ sở; Thực hiện các nhiệm vụ khác do 

hiệu trưởng phân công

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng 

III

V.07.04.32 1
Đại học trở 

lên

Sư phạm Toán, Toán học, Toán 

Tin

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

Phụ trách giảng dạy môn Địa lý đối với học sinh 

trung học cơ sở; Thực hiện các nhiệm vụ khác do 

hiệu trưởng phân công

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng 

III

V.07.04.32 1
Đại học trở 

lên
Sư phạm Địa lý, Địa lý

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

Phụ trách giảng dạy môn Lịch sử đối với học sinh 

trung học cơ sở; Thực hiện các nhiệm vụ khác do 

hiệu trưởng phân công

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng 

III

V.07.04.32 1
Đại học trở 

lên
Sư phạm Lịch sử, Lịch sử

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

Phụ trách giảng dạy môn Sinh học đối với học 

sinh trung học cơ sở; Thực hiện các nhiệm vụ 

khác do hiệu trưởng phân công

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng 

III

V.07.04.32 1
Đại học trở 

lên
Sư phạm Sinh học, Sinh học

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

Phụ trách giảng dạy môn Công nghệ đối với học 

sinh trung học cơ sở; Thực hiện các nhiệm vụ 

khác do hiệu trưởng phân công

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng 

III

V.07.04.32 1
Đại học trở 

lên

Sư phạm Công nghệ, Công nghệ 

sinh học, Công nghệ vật lý

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

Giảng dạy môn tiếng Anh đối với học sinh trung 

học cơ sở và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu 

trưởng phân công

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng 

III

V.07.04.32 2
Đại học trở 

lên

Sư phạm Anh văn, Cử nhân Anh 

văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

30 Trường Trung học cơ sở Lạc Hòa 42 40

Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hải31 64 50
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STT
Tên cơ quan, đơn vị 

tuyển dụng

Số lượng biên 

chế được giao

Số lượng 

biên chế 

hiện có

Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Chuyên 

ngành đào 

tạo cần tuyển

Trình độ Ngoại 

ngữ
Trình độ Tin học Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

Phụ trách giảng dạy môn Giáo dục thể chất đối 

với học sinh trung học cơ sở; Thực hiện các 

nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng 

III

V.07.04.32 1
Đại học trở 

lên

Sư phạm Giáo dục thể chất, Thể 

dục thể thao

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

Phụ trách giảng dạy môn Vật lý đối với học sinh 

trung học cơ sở; Thực hiện các nhiệm vụ khác do 

hiệu trưởng phân công

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng 

III

V.07.04.32 1
Đại học trở 

lên

Sư phạm Vật lý, Vật lý, Vật lý 

học

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thư viện

Quản lý về công tác thư viện. Tổ chức thực hiện 

công tác lưu trữ và khai thác tư liệu, thông tin, 

sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử,… 

phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và 

nghiên cứu khoa học

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Hệ thống thông tin văn phòng, Hệ 

thống thông tin quản lý, Lưu trữ 

và quản lý thông tin, Thông tin 

đối ngoại, Thư viện, Thư viện - 

Thiết bị trường học

Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban đầu để xử lý tại chỗ các tai 

nạn (nếu có) đối với học sinh, quản lý hồ sơ sức 

khỏe học sinh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1
Trung cấp 

trở lên
Y sĩ, Y sĩ đa khoa

Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) 

hoặc tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

Phụ trách giảng dạy môn Hóa đối với học sinh 

trung học cơ sở; Thực hiện các nhiệm vụ khác do 

hiệu trưởng phân công

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng 

III

V.07.04.32 1
Đại học trở 

lên
Sư phạm Hoá, Hóa học

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

Phụ trách giảng dạy môn Tin học đối với học sinh 

trung học cơ sở; Thực hiện các nhiệm vụ khác do 

hiệu trưởng phân công

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng 

III

V.07.04.32 1
Đại học trở 

lên

Sư phạm Tin học, Tin học, Công 

nghệ thông tin

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thiết bị, thí 

nghiệm

Quản lý hồ sơ, sổ sách thiết bị và toàn bộ trang 

thiết bị dạy học của trường.  Tổ chức thực hiện 

công tác lưu trữ, bảo quản, bảo trì và sử dụng 

trang thiết bị … phục vụ cho công tác giảng dạy, 

học tập và nghiên cứu khoa học

Thiết bị, thí 

nghiệm
V.07.07.20 1

Cao đẳng 

trở lên

Công nghệ thiết bị trường học, 

Thư viện - thiết bị trường học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

Phụ trách giảng dạy môn Ngữ văn đối với học 

sinh trung học cơ sở; Thực hiện các nhiệm vụ 

khác do hiệu trưởng phân công

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng 

III

V.07.04.32 1
Đại học trở 

lên
Sư phạm Ngữ văn, Ngữ văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Trường Trung học cơ sở Hòa Đông 38

Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hải

33

31 64 50
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STT
Tên cơ quan, đơn vị 

tuyển dụng

Số lượng biên 

chế được giao

Số lượng 

biên chế 

hiện có

Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Chuyên 

ngành đào 

tạo cần tuyển

Trình độ Ngoại 

ngữ
Trình độ Tin học Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

Phụ trách giảng dạy môn Hóa đối với học sinh 

trung học cơ sở; Thực hiện các nhiệm vụ khác do 

hiệu trưởng phân công

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng 

III

V.07.04.32 1
Đại học trở 

lên
Sư phạm Hóa học, Hóa học

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

Phụ trách giảng dạy môn Giáo dục thể chất đối 

với học sinh trung học cơ sở; Thực hiện các 

nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng 

III

V.07.04.32 1
Đại học trở 

lên

Sư phạm Giáo dục thể chất, Thể 

dục thể thao

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thư viện

Quản lý về công tác thư viện. Tổ chức thực hiện 

công tác lưu trữ và khai thác tư liệu, thông tin, 

sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử,… 

phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và 

nghiên cứu khoa học

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Hệ thống thông tin văn phòng, Hệ 

thống thông tin quản lý, Lưu trữ 

và quản lý thông tin, Thông tin 

đối ngoại, Thư viện, Thư viện - 

Thiết bị trường học

Thiết bị, thí 

nghiệm

Quản lý hồ sơ, sổ sách thiết bị và toàn bộ trang 

thiết bị dạy học của trường.  Tổ chức thực hiện 

công tác lưu trữ, bảo quản, bảo trì và sử dụng 

trang thiết bị … phục vụ cho công tác giảng dạy, 

học tập và nghiên cứu khoa học

Thiết bị, thí 

nghiệm
V.07.07.20 1

Cao đẳng 

trở lên

Công nghệ thiết bị trường học, 

Thư viện - thiết bị trường học

Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban đầu để xử lý tại chỗ các tai 

nạn (nếu có) đối với học sinh, quản lý hồ sơ sức 

khỏe học sinh

Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1
Trung cấp 

trở lên
Y sĩ, Y sĩ đa khoa

Có trình độ ngoại 

ngữ bậc 1 (A1) 

hoặc tương đương 

trở lên

Có chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc tương 

đương trở lên

Thư viện

Quản lý về công tác thư viện. Tổ chức thực hiện 

công tác lưu trữ và khai thác tư liệu, thông tin, 

sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử,… 

phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và 

nghiên cứu khoa học

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 1

Trung cấp 

trở lên

Hệ thống thông tin văn phòng, Hệ 

thống thông tin quản lý, Lưu trữ 

và quản lý thông tin, Thông tin 

đối ngoại, Thư viện, Thư viện - 

Thiết bị trường học

Văn thư kiêm 

lưu trữ

Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ, gồm: đăng 

ký, thực hiện thủ tục phát hành, chuyển phát và 

theo dõi việc chuyển phát văn bản đi; Tiếp nhận, 

đăng ký văn bản đến; trình, chuyển giao văn bản 

đến; Sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, 

sử dụng bản lưu văn bản; Quản lý Sổ đăng ký 

văn bản và Quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu 

khóa bí mật của trường và các loại con dấu khác 

theo quy định.

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp 

trở lên

Văn thư hành chính, Văn thư - 

Lưu trữ, Lưu trữ, Lưu trữ và quản 

lý thông tin

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các 

chuyên ngành không phải chuyên ngành Văn thư hành chính, 

Văn thư - Lưu trữ, Lưu trữ, Lưu trữ và quản lý thông tin thì 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp theo quy định

Trường Trung học cơ sở Hòa Đông 38

Trung học cơ sở Vĩnh Hiệp 27

33

21

32

14



STT
Tên cơ quan, đơn vị 

tuyển dụng

Số lượng biên 

chế được giao

Số lượng 

biên chế 

hiện có

Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Mã số chức danh 

nghề nghiệp cần 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Chuyên 

ngành đào 

tạo cần tuyển

Trình độ Ngoại 

ngữ
Trình độ Tin học Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Thiết bị, thí 

nghiệm

Quản lý hồ sơ, sổ sách thiết bị và toàn bộ trang 

thiết bị dạy học của trường.  Tổ chức thực hiện 

công tác lưu trữ, bảo quản, bảo trì và sử dụng 

trang thiết bị … phục vụ cho công tác giảng dạy, 

học tập và nghiên cứu khoa học

Thiết bị, thí 

nghiệm
V.07.07.20 1

Cao đẳng 

trở lên

Công nghệ thiết bị trường học, 

Thư viện - thiết bị trường học

Giáo viên 

trung học phổ 

thông

Phụ trách giảng dạy môn Toán đối với học viên 

giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông; 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung 

tâm phân công

Giáo viên trung 

học phổ thông 

hạng III

V.07.05.15 1
Đại học trở 

lên
Sư phạm Toán, Toán học

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên 

trung học phổ 

thông

Phụ trách giảng dạy môn Ngữ văn đối với học 

viên giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ 

thông; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc 

Trung tâm phân công

Giáo viên trung 

học phổ thông 

hạng III

V.07.05.15 1
Đại học trở 

lên
Sư phạm Ngữ văn, Ngữ văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên 

trung học phổ 

thông

Phụ trách giảng dạy môn Vật lý đối với học viên 

giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông; 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung 

tâm phân công

Giáo viên trung 

học phổ thông 

hạng III

V.07.05.15 1
Đại học trở 

lên

Sư phạm Vật lý, Vật lý, Vật lý 

học

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông theo 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

B Sự nghiệp Văn hóa và Thông tin 18 15 2

Kế toán

Tham mưu Giám đốc Trung tâm quản lý thu chi 

đúng chế độ, đảm bảo nguyên tắc tài chính. Thực 

hiện thanh quyết toán, quản lý hồ sơ, sổ sách kế 

toán và tài sản của nhà trường, xây dựng dự toán, 

cân đối kinh phí, lập hồ sơ tài chính, báo cáo tài 

chính. Thực hiện các nhiệm vụ khác của pháp luật 

quy định về nhiệm vụ của kế toán

Kế toán viên 06.031 1
Đại học trở 

lên

Kế toán, Kế toán doanh nghiệp, 

Kế toán lao động tiền lương và 

bảo hiểm xã hội, Kế toán hành 

chính sự nghiệp, Kế toán ngân 

hàng, Kiểm toán, Kế toán thuế, 

Kế toán nội bộ

Phóng viên

Thực hiện viết, chụp ảnh và quay phim các loại 

tin, phóng sự, điều tra theo phân công. Thực hiện 

các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc 

Trung tâm

Phóng viên hạng 

III
V.11.02.06 1

Đại học trở 

lên
Báo chí, Ngữ văn

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành không thuộc 

ngành báo chí thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ 

báo chí do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt 

nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí

C Sự nghiệp khác 2 2

1 Ban Xóa đói giảm nghèo 2 2

Trung học cơ sở Vĩnh Hiệp 27 21

25 21
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và 

Giáo dục Thường xuyên
IV

1518
Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền 

thanh
1

15



M~u sB 01
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . . .

Dqc l~p - TV do - Hanh phuc
-------------------

, h ' ~............. , ngay tang nam .

PHIEU DANG KY mr TUYEN
., A (1). .VI tri dv tuyen ;...................................................•..

(Ddn anh .
4x6) D· . d t A (2) .0'11VI V uyen : ~ .

I. THONG TIN cA.NIlAN
L,----------'

H '"9 va ten: .
.N' hr ~ inh N (3) 0 N- 0gay, tang, nam Sl :. ..... ..... .... ... ..... ..... am u

D" t" T" ., .an ge: on glao: .

S f. CMND h ~ The ~ , " d" N' f.o oac e can circe eong an:,..................... gay cap: .

Noi e~p: .

S6 di~n thoai di dQng dS bao tin: Email: .

Q " ,ue quan: .

H" kh" h' ,9 au t irong tru: .

Ch6 6 hien nay (dS bao tin): .

Tinh trang sue khoe: , Chieu eao: '.' Can nang: kg

Thanh phan ban than hien nay: .

Trinh dQvan hoa: .

Trinh dQchuyen mon: .



II. THONG TIN CO BAN VE GIA DINH
r Que quan, nghe nghi~p, clnrc danh, clnrc VI],Moi Ngay,

quan Ho va ten thang, don vi cong tac, hoc t~p.?noi ft (trong, ngoai

h~ nam sinh nurrc); thanh vien cac to chirc chinh tri - xii
h". .)91 ••••••••••

III. THONG TIN vE QuA TRINH DAo T~O

Ngay,
thang, nam Ten truong,
c§p van CO'Sft dao t~o
b~ng, c§p

cluing chi

Trinh dQ SoA .:hl·e".u Chuvfvan uyen
, ciia van nganh dao t~o Nganhbang, b~ng, (ghi theo dao tao

cluing chung chi bang di~m)
chi

X~p
loai
b~ng,
cluing
chi

Hinh
thirc
dao
tao

IV. THONG TIN vE QuA TRINH CONG TAc (n~u co)

Tir ngay, thang,
nam d~n ngay, CO'quan, ta chirc, don vi cong tac
thang, nam

,



V.MIEN THI NGO~I NGU, TIN HQC
(Thi sinh thuoc dien miSn thi ngoai ngir, tin hoc cftn ghi ro ly do miSn thi

omucnay)
M·:;:;:thO . - d -len I ngoai ngu _0: .•....••.......•.••...••.•..•••.•••..•....•.••..•.•••.•.•...

. ' .
MiSn thi tin hoc do: .....•.............. ~ -~~ .

..' .." ;. ~ .
VI. DANGKYDl/ THI MON NGO~I NGU --

(Thi sinh Iva chon va ghi ro dang ky thi mot trong nam thir tieng: Anh,
Nga, Phap, Dire, Trung Quoc hoac ngoai ngfr khac theo yeu cftu cua vi tri viec
lam tai Thong bao tuyen dung. Thi sinh diroc miSn thi mon ngoai ngfr khong
phai diSn thong tin amuc nay). --

Dang ky du thi ngoai ngir: .

VII. DOl TUQNG l1UTIEN (nSu co)

Toi xin cam doan nhirng lui khai tren cua toi la dung su that. Sau khi nhan
diroc thong bao tning tuyen toi se hoan thien h6 so theo quy dinh, NSu sai sir
that thi kSt qua tuyen dung cua toi se bi co quan, dan vi co th~m quyen tuyen
dung huy bo, toi se chiu trach nhi~m truac phap lu~t va cam kSt khong dang kY
tham gia kY tuySn d\lng kS tiSp tc;ticO'quan tuySn d\lng./.

NGUm VIET PHIEU
(Ky, ghi ro h9 ten)

Ghi chu:
1. Ghi dung vi tri vi~c lam dang ky dv tuySn;

2. Ghi dung ten cO'quan, t6 chuc, dan vi co chi tieu tuy~n d\lng; _

3. Nguui viSt phiSu tich d~u X vao 0 tuang Ung 0 Nam, Nfr.


